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1 NGUYỄN MINH QUÂN 14/04/2007 Nam Kinh 037207003463 2 TO 8.60 LI 8.60 NN1 8.70 200 A01 25.90 0.14 26.04

2 TRẦN NHẬT DUY 18/09/2007 Nam Kinh 035207010955 2 TO 8.40 VA 8.20 TIN 9.10 200 X02 25.70 0.14 25.84

3 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 11/10/2007 Nữ Kinh 038307024343 2NT TO 7.90 LI 9.20 NN1 8.20 200 A01 25.30 0.31 25.61

4 VŨ THANH BÌNH 24/10/2007 Nữ Kinh 037307010938 2 TO 8.20 VA 8.50 NN1 8.60 200 D01 25.30 0.16 25.46

5 ĐÀO ĐỨC NAM 15/10/2006 Nam Kinh 037206003234 2 TO 8.30 VA 8.20 TIN 8.70 200 X02 25.20 0.16 25.36

6 NGUYỄN THÀNH CÔNG 19/09/2007 Nam Kinh 037207008965 2NT TO 8.70 VA 7.50 TIN 8.30 200 X02 24.50 0.37 24.87

7 NGUYỄN MINH ANH 16/08/2007 Nữ Kinh 037307010036 2 TO 7.40 VA 8.80 NN1 8.20 200 D01 24.40 0.19 24.59

8 VŨ THANH BÌNH 06/08/2006 Nam Kinh 037206005326 2 TO 7.30 VA 7.90 TIN 9.00 200 X02 24.20 0.19 24.39

9 NGUYỄN MẠNH TƯỜNG 28/04/2007 Nam Kinh 037207003942 2NT TO 7.50 VA 8.40 NN1 8.00 200 D01 23.90 0.41 24.31

10 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 12/02/2007 Nữ Kinh 035307003760 2 TO 7.20 LI 8.20 HO 7.80 200 A00 23.20 0.23 23.43

11 NGUYỄN ANH VŨ 24/11/2007 Nam Kinh 037207008923 2NT TO 7.70 VA 7.10 TIN 7.60 200 X02 22.40 0.50 22.90

12 LÊ QUỐC NGUYÊN 10/01/2007 Nam Kinh 037207003314 2 TO 7.20 VA 6.50 TIN 8.40 200 X02 22.10 0.25 22.35

13 LƯU VŨ KHANG 15/01/2007 Nam Kinh 036207015359 2NT TO 6.70 VA 7.60 TIN 7.50 200 X02 21.80 0.50 22.30

14 PHẠM ANH THÀNH 06/03/2007 Nam Kinh 037207000040 2NT TO 6.90 LI 7.60 HO 7.30 200 A00 21.80 0.50 22.30
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15 NGUYỄN CÔNG BẢO 08/11/2007 Nam Kinh 037207001856 2NT TO 6.80 LI 7.30 HO 7.20 200 A00 21.30 0.50 21.80

16 LÊ THỊ HIỀN MAI 18/10/2007 Nữ Kinh 037307002232 2NT TO 6.50 VA 8.00 NN1 6.70 200 D01 21.20 0.50 21.70

17 ĐINH THỊ YẾN NHI 31/12/1999 Nữ Kinh 231199000012 TO 6.50 VA 7.00 TIN 8.10 200 X02 21.60 0.00 21.60

18 LÊ AN QUANG NGHỊ 03/09/2005 Nam Kinh 037205000929 TO 6.90 VA 7.40 NN1 7.30 200 D01 21.60 0.00 21.60

19 NGUYỄN HOÀNG TÙNG SƠN 03/11/2007 Nam Kinh 001207063969 2 TO 7.30 VA 6.50 TIN 7.20 200 X02 21.00 0.25 21.25

20 NGUYỄN TRƯỜNG HƯNG 06/02/2003 Nam Kinh 037203001726 TO 6.40 VA 7.20 NN1 6.90 200 D01 20.50 0.00 20.50

21 NGUYỄN MẠNH HÙNG 14/06/2007 Nam Kinh 037207002165 2NT TO 5.40 VA 5.60 TIN 7.90 200 X02 18.90 0.50 19.40

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. DƯƠNG TRỌNG LUYỆN 


		TRƯƠNG NGỌC DƯƠNG
	2025-09-13T10:57:08+0700
	Signer's office
	TRƯƠNG NGỌC DƯƠNG
	Signing document


		DƯƠNG TRỌNG LUYỆN
	2025-09-13T12:24:19+0700
	Signer's office
	DƯƠNG TRỌNG LUYỆN
	Signing document


		2025-09-13T16:11:17+0700




